
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 20 ngách 18 ngõ 254 phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

05/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LIS

0110376421

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và 
công nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện

4330

2. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn rượu, bia, nước giải khát

4633

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Sản xuất, buôn bán, cho thuê máy móc thiết bị vật tư, 
vật liệu ngành xây dựng, đồ trang trí nội, ngoại thất

4663

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh
Loại trừ dịch vụ báo cáo tòa án, hoạt động đấu giá độc lập, 
dịch vụ lấy lại tài sản

8299

5. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: - Thiết kế quy hoạch khu đô thị
              - Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội - ngoại thất 
đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp
              - Trang trí nội, ngoại thất công trình

7410(Chính)

6. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:  
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
(trừ thuốc lá ngoại)

4711

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ 
DU LỊCH LIS
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0782408886
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

7. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: 
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
(trừ thuốc lá ngoại)

4719

8. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, 
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4722

9. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

10. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng (không bao gồm kinh doanh quán bar, 
phòng hát karaoke, vũ trường) 

5610

12. Dịch vụ ăn uống khác
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5629

13. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm kinh doanh quán bar).

5630

14. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa
Kinh doanh lữ hành quốc tế

7912

15. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Thi công, xây dựng các công trình dân dụng, công 
nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, khu công nghiệp

4102

16. Xây dựng công trình điện
Chi tiết: Thi công, xây dựng các công trình điện đến 110kv

4221

17. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng, xử lý nền móng công trình

4312

18. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt các công trình dân dụng, công nghiệp, giao 
thông, thuỷ lợi, khu công nghiệp, các công trình điện đến 
110kv

4321

19. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

20. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1ĐỖ THỊ KIM 
LIÊN              
                       

Việt 
Nam

91 Thợ Nhuộm, 
Phường Trần Hưng 
Đạo, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

2.000.000.000 40,000 001176013264

2NGUYỄN 
ĐĂNG SÔ 
PANH

Việt 
Nam

40 Nguyễn Cao, 
Phường Bạch Đằng, 
Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

3.000.000.000 60,000 031077006326

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       031077006326
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 40 Nguyễn Cao, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 40 Nguyễn Cao, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐĂNG SÔ PANH Nam

20/11/1977 Kinh Việt Nam

29/04/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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